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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Huy Toàn. 

Các Thẩm phán:  

Ông Trương Văn Lộc; 

Ông Nguyễn Đắc Cường. 

- Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn T   Ng n – T ư ký Tòa án n  n d n tỉn  

Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 
B  Lữ T   Lệ Huyền - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tòa án n  n d n tỉn  Bìn  Dương mở 

p iên tòa xét xử công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 43/2018/TLPT-HS 

ngày 04 tháng 4 năm 2018 đối với b  cáo Lê Văn Bé T. Do có kháng cáo của b  cáo 

đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 05/2018/HS-ST ngày 27 tháng 02 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân  uyện B. 

Họ và tên bị cáo có kháng cáo: 

Lê Văn Bé T, sin  năm 1984 tại tỉn  Vĩn  Long; nơi cư trú: Ấp X, xã T, 

 uyện T, tỉn  Vĩn  Long; nơi tạm trú: K u p ố B, p ường B1, t   xã T, tỉn  Bìn  

Dương; ng ề ng iệp: Lái xe; trìn  độ  ọc vấn: 12/12; giới tín : Nam; tôn giáo: 

K ông; quốc t c : Việt Nam; d n tộc: Kin ; con ông Lê Văn K, sin  năm  1954 và 

b  Ngô T   T1, sin  năm 1954; có vợ l  Nguyễn T   Bíc  T2, sin  năm 1986 (đã ly 

 ôn); có 03 người con (lớn n ất sin  năm 2005, n ỏ n ất sin  năm 2013); tiền án, 

tiền sự: k ông; b  cáo tại ngoại; có m t.   

Ngoài ra, còn có 08 người đại diện  ợp p áp của b   ại, 04 người có quyền 

lợi, ng ĩa vụ liên quan do k ông có k áng cáo, k ông b  k áng ng   nên Tòa án 

k ông triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

Lê Văn Bé T có giấy p ép lái xe  ạng C. K oảng 06 giờ 30 p út ngày 

13/7/2017, Tám điều k iển xe ô tô tải biển số 61C-247.X lưu t ông trên đường 
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Quốc lộ 13  ướng từ t   xã B1, tỉn  Bìn  Dương đến  uyện C, tỉn  Bìn  P ước, 

trên xe có ông Nguyễn Hữu P ngồi cạn . K i đi đến đoạn đường t uộc ấp C, xã 

L,  uyện B, tỉn  Bìn  Dương, T muốn quay đầu xe ô tô đi sang p ần đường 

ngược c iều để đi đến xã L,  uyện B. T k ông quan sát m  điều k iển xe ô tô 

c uyển  ướng bất ngờ từ l n đường d n  c o xe ô tô tải đi v o l n đường d n  

c o xe mô tô nên p ần đầu xe bên p ải va c ạm với xe mô tô biển số 67X1-30Y 

do ông Trần Văn H điều k iển đang c ở b  L m T   L lưu t ông trên l n đường 

xe mô tô, song song cùng c iều với xe ô tô của T. Va c ạm dẫn đến b  L tử vong 

tại c ỗ, xe ô tô tải v  xe mô tô  ư  ỏng n ẹ, ông H k ông b  t ương.  

Hiện trạng đoạn đường nơi xảy ra tai nạn l  đoạn đường t ẳng, được trải 

n ựa bằng p ẳng, tầm n ìn k ông b  c e k uất, được c ia l m 02 p ần đường 

ngược c iều n au, ở giữa l  dải p  n các  cứng. P ần đường bên p ải t eo 

 ướng 02 xe lưu t ông có 03 l n đường, l n đường xe mô tô rộng 3,3m, làn 

đường xe ô tô tải rộng 3,8m, l n đường xe ô tô con rộng 3,9m. Lấy mép lề p ải 

 ướng từ t   xã B1 đến  uyện C l m c uẩn, lấy trụ điện số 226 l m điểm mốc.  

Hiện trường để lại vết c y đứt quãng của xe mô tô biển số 67X1-30Y dài 

4,8m, đầu vết c y đo v o mép đường p ải l  02m. Xe mô tô biển số 67X1-30Y 

ngã ng iêng sang bên trái, nằm trên l n đường xe mô tô, đầu xe  ướng v o lề 

p ải, từ trục trước đo v o lề p ải l  0,2m v  các  đầu b   ại L là 2,7m, từ trục 

sau đo v o lề p ải l  1,4m.  

Sau k i xảy ra tai nạn, xe ô tô tải biển số 61C-247.X nằm trên  ai l n 

đường ô tô tải v  mô tô, đầu xe quay về  ướng  uyện C, tỉn  Bìn  P ước, từ 

trục trước bên p ải đo v o lề p ải l  2,2m, từ trục sau bên p ải đo v o lề p ải l  

2,4m, từ trục trước bên trái đo v o lề p ải l  4,2m, từ trục sau bên trái đo v o lề 

p ải l  4,5m; k oảng các  từ trục sau bên trái đo đến cuối dải p  n các  cứng l  

6,65m. 

B   ại L nằm trên l n đường xe mô tô ở k oảng giữa xe ô tô v  xe mô tô, 

đầu b   ại  ướng về t   xã B1, từ đỉn  đầu b   ại đo v o lề p ải l  2,35m, từ 

c  n p ải đo v o lề p ải l  3,3m, k oảng các  từ c  n đến trục sau bên p ải xe 

ô tô tải l  4,2m.  

Trụ điện số 226 bên lề p ải l m điểm mốc, từ trụ điện số 226 đo v o lề 

p ải l  2,05m, đo đến trục trước bên p ải xe ô tô tải là 8,7m. 

Dấu vết để lại trên p ương tiện: 

Xe mô tô biển số 67X1-30Y b  trầy xước đầu tay cầm bên trái từ v  trí va 

c ạm đo xuống m t đất l  01m, x y xát mũi dè trước, cán  bửng bên trái, gác 

c  n trước bên trái, ba ga sau bên trái, vỡ gương c iếu  ậu bên trái. 

Xe ô tô biển số 61C-247.X b  trầy xước góc cạn  c ắn bùn trước bên p ải 

từ v  trí va c ạm đo xuống m t đất l  01m, x y xát n ựa ốp c  n lên xuống, từ 

v  trí va c ạm đo xuống m t đất l  0,55m. 

Theo Bản kết luận giám đ n  p áp y tử t i số 07/2017/GĐPYTT ngày 

14/7/2017, Trung tâm Pháp y - Sở Y tế tỉn  Bìn  Dương kết luận b   ại L c ết do 
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sốc đa c ấn t ương n ng vùng ngực, bụng, vỡ gan, lá lác , t ủng tim, dập đứt 

p ổi, vỡ b ng quang, gãy rời cột sống t ắt lưng. 

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 05/2018/HS-ST ng y 27 t áng 02 năm 2018 

của Tòa án n  n d n  uyện B đã quyết đ n : 

Căn cứ v o k oản 1 Điều 202; điểm b, p k oản 1 và k oản 2 Điều 46 của 

Bộ luật Hìn  sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Tuyên bố b  cáo Lê Văn Bé T p ạm tội “Vi p ạm quy đ n  về điều k iển 

p ương tiện giao t ông đường bộ”. 

Xử p ạt b  cáo Lê Văn Bé T 08 (tám) t áng tù. T ời  ạn tù tín  từ ng y bắt 

b  cáo để t i   n  án. 

Ngo i ra, Tòa án cấp sơ t ẩm còn tuyên về án p í, về xử lý vật c ứng và 

quyền k áng cáo t eo quy đ n  của p áp luật.  

Ngày 13/3/2018, b  cáo Lê Văn Bé T có đơn k áng cáo xin được giảm n ẹ 

 ìn  p ạt với các lý do: B  cáo c ưa có tiền án, tiền sự; b  cáo đã ly  ôn vợ v  p ải 

nuôi 03 con n ỏ; c a mẹ của b  cáo gi  yếu, b  cáo có  o n cản  gia đìn  k ó 

k ăn; b  cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải; sau k i p ạm tội đã bồi t ường 

c o gia đìn  b   ại. 

Đại diện Viện Kiểm sát n  n d n tỉn  Bìn  Dương t am gia p iên tòa p úc 

t ẩm p át biểu ý kiến: Tội dan , điều luật m  Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử v  áp 

dụng đối với b  cáo l  có căn cứ, đúng người, đúng tội. B  cáo k áng cáo xin được 

giảm n ẹ  ìn  p ạt. Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo t ay đổi k áng cáo xin được 

 ưởng án treo. Xét t ấy b  cáo có n iều tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự n ư 

b  cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, đã bồi t ường t iệt  ại c o gia đìn  b  

 ại v  người đại diện  ợp p áp của b   ại có có đơn xin bãi nại c o b  cáo, b  cáo 

đang nuôi con n ỏ, b  cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Đề ng   Hội đồng 

xét xử c ấp n ận k áng cáo của b  cáo, xử p ạt b  cáo 08 (tám) t áng tù n ưng 

 ưởng án treo, t ời gian t ử t ác  là 16 (mười sáu) tháng. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội v  thay 

đổi k áng cáo với nội dung xin được  ưởng án treo. 

B  cáo nói lời sau cùng: Mong Hội đồng xét xử xem xét c o b  cáo được 

 ưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1]. Tại p iên tòa p úc t ẩm, lời k ai của b  cáo t ống n ất với nội dung vụ 

án đã nêu trên, p ù  ợp với các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở 

kết luận: K oảng 06 giờ 30 p út ng y 13/7/2017, tại đoạn đường t uộc ấp C, xã 

L,  uyện B, tỉn  Bìn  Dương, do khi quay đầu xe để đi sang p ần đường ngược 

c iều k ông c ú ý quan sát, xe ô tô tải do b  cáo Lê Văn Bé T điều k iển đã va 
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c ạm với xe mô tô do ông Trần Văn H điều k iển đang c ở b  L m T   L lưu 

t ông trên l n đường xe mô tô. Tai nạn dẫn đến b  L tử vong tại  iện trường.  

[2]. H n  vi của b  cáo l  nguy  iểm c o xã  ội, b  cáo c uyển  ướng xe 

k ông đảm bảo an to n, k ông c ú ý quan sát l  vi p ạm quy đ n  tại k oản 1 

Điều 13 của Luật Giao t ông đường bộ,  ậu quả g y t iệt  ại đến tín  mạng của  

b   ại L m T   L. Đồng t ời, g y t m lý bất an c o n ững người t am gia giao 

t ông, ản   ưởng đến tìn   ìn  an to n giao t ông đường bộ tại đ a p ương; b  cáo 

có đầy đủ năng lực c  u trác  n iệm  ìn  sự về   n  vi p ạm tội của mìn  t eo 

quy đ n  của p áp luật; b  cáo t ực  iện hành vi với lỗi vô ý vì cẩu t ả. N ư vậy, 

Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử b  cáo về tội “Vi p ạm quy đ n  về điều k iển p ương 

tiện giao t ông đường bộ” t eo quy đ n  tại k oản 1 Điều 202 của Bộ luật Hìn  sự 

năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) l  có căn cứ, đúng người, đúng tội v  đúng 

p áp luật.  

[3]. Xét kháng cáo xin  ưởng án treo của b  cáo: 

Hội đồng xét xử xét t ấy, b  cáo k ông có tìn  tiết tăng n ng trác  n iệm 

 ìn  sự v  có n iều tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự n ư t  n  k ẩn k ai 

báo, ăn năn  ối cải, sau k i p ạm tội đã bồi t ường t iệt  ại c o gia đìn  b   ại v  

người đại diện  ợp p áp của b   ại có đơn bãi nại c o b  cáo, l  n ững tìn  tiết 

giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy đ n  tại điểm b, p k oản 1 v  k oản 2 Điều 46 

của Bộ luật Hìn  sự. B  cáo có n  n t  n tốt t ể  iện ở việc b  cáo c ưa có tiền án, 

tiền sự; b  cáo có nơi cư trú rõ r ng. Căn cứ v o tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội 

của b  cáo, cũng n ư các tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự của b  cáo. Hội 

đồng xét xử xét t ấy việc k ông các  ly b  cáo cũng k ông g y nguy  iểm c o xã 

 ội, b  cáo có k ả năng tự cải tạo nên k ông cần t iết bắt b  cáo c ấp   n   ìn  

p ạt tù, việc giao b  cáo về Ủy ban n  n d n nơi b  cáo cư trú để giám sát, giáo dục 

cũng đảm bảo việc tự cải tạo đối với b  cáo v  tạo điều kiện c o b  cáo k ắc p ục 

k ó k ăn về  o n cản  gia đìn  nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 60 của Bộ luật 

Hìn  sự, Ng   quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ng y 06 t áng 11 năm 2013 của Hội 

đồng T ẩm p án Tòa án n  n d n tối cao c o b  cáo được  ưởng án treo. Do đó, 

k áng cáo của b  cáo xin được  ưởng án treo l  có cơ sở c ấp n ận. Đề ng   của 

đại diện Viện Kiểm sát n  n d n tỉn  Bìn  Dương về việc c ấp n ận k áng cáo 

của b  cáo l  p ù  ợp. 

Về xác đ n  n ững người t am gia tố tụng: Người đại diện t eo p áp luật 

của Công ty TNHH M l  b  Nguyễn T   T u T3, Tòa án cấp sơ t ẩm k ông xác 

đ n  bà T3 với tư các  l  người đại diện t eo p áp luật m  c ỉ xác đ n  người đại 

diện t eo ủy quyền là ông Nguyễn Min  T4 l  t iếu sót, Tòa án cấp sơ t ẩm cần 

rút kin  ng iệm. 

[4]. Các p ần quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, 

k áng ng   nên có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, k áng 

ng  . 

 [5]. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: Do k áng cáo được c ấp n ận nên b  cáo 

không p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355 v  điểm e k oản 1 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng  ìn  sự năm 2015, 

1. Chấp n ận k áng cáo của b  cáo Lê Văn Bé T. Sửa Bản án  ìn  sự sơ 

t ẩm số 05/2018/HS-ST ngày 27 t áng 02 năm 2018 của Tòa án n  n d n  uyện B 

về biện p áp c ấp   n   ìn  p ạt: 

Áp dụng k oản 1 Điều 202; điểm b, p k oản 1 và k oản 2 Điều 46; Điều 60 

của Bộ luật Hìn  sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử p ạt b  cáo Lê Văn Bé T 08 (tám) t áng tù về tội “Vi p ạm quy đ n  về 

điều k iển p ương tiện giao t ông đường bộ” n ưng c o  ưởng án treo. T ời gian 

t ử t ác  l  01 (một) năm 04 (bốn) t áng tín  từ ng y tuyên án p úc t ẩm (ng y 

24/4/2018). 

Giao b  cáo Lê Văn Bé T c o Ủy ban n  n dân p ường B, t   xã T, tỉn  Bìn  

Dương giám sát, giáo dục trong t ời gian t ử t ác . Trong trường  ợp b  cáo t ay 

đổi nơi cư trú t ì t ực  iện t eo quy đ n  tại k oản 1 Điều 69 của Luật T i   n  

án  ìn  sự. 

2. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: Áp dụng Điều 135; k oản 2 Điều 136 của Bộ 

luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015: B  cáo Lê Văn Bé T không p ải nộp. 

3. Các quyết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng ng   

đã có  iệu lực p áp luật, kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y tuyên án./. 

Nơi nhận:   Ử PHÚC THẨM 
- VKSND tỉn  Bìn  Dương; 1  N TOÀ 

- Phòng PV 27 - CA tỉn  Bìn  Dương; 1 

- TAND  uyện B; 2 

- VKSND  uyện B; 1 

- C i cục THADS  uyện B; 1  

- CQCSĐT CA  uyện B; 1   

- B  cáo;   1 

- UBND p ường B; 1 

- Sở Tư p áp tỉn  Bìn  Dương;                1  

- Tổ H n  c ín  Tư p áp;                       2         

- Lưu  ồ sơ vụ án. 1 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Huy Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 


